
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẠT GIANG 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND                    Hoạt Giang, ngày       tháng 11 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn xã Hoạt Giang 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẠT GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 01 năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BNNMT ngày 30 tháng 7 năm 

2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hướng dẫn phương pháp rà soát, 

phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 

2025 và mẫu biểu báo cáo; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và sau khi thống nhất với thường 

trực Đảng ủy,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người 

lao động có thu nhập thấp trên địa bàn xã Hoạt Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ 

đạo) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Phùng Tiến Dũng  Chủ tịch. UBND xã Trưởng ban; 

2. Bà: Đoàn Thị Hương  Phó CT. UBND xã Phó ban trực; 

3. Ông: Nguyễn Thế Phương Phó CT UBND xã  Phó ban; 

4. Ông: Lê Duy Hoàng Trưởng phòng Kinh tế Thành viên; 

5. Ông: Đặng Văn Khương CVP. HĐND và 

UBND xã 

Thành viên; 

6. Bà: Vũ Thị Hoa TP. Văn hóa và xã hội Thành viên; 
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7. Ông: Nguyễn Văn Hải Trưởng Công an xã  Thành viên; 

8. Ông: Trịnh Xuân Pha CHT.BCHQS xã    Thành viên; 

9. Ông: Đinh Văn Huynh PGĐ TTPVHCC Thành viên; 

10. Bà: Mai Thị Dung Trưởng trạm y tế  

Hà Bình 

Thành viên; 

11. Bà: Hoàng Thị Hải Yến TT cung ứng DVC  Thành viên; 

12. Ông: Nguyễn Văn Tùng Phó giám đốc Ngân 

hàng chính sách xã hội 

Hà Trung 

Thành viên; 

*Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban chỉ đạo:  

1.Ông: Nguyễn Xuân Quý Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành viên; 

2.Bà: Lê Thị Hằng Trưởng ban XD Đảng Thành viên; 

3.Ông: Mã Văn Hoạch CNUBKT Đảng ủy Thành viên; 

4.Ông: Hoàng Văn Thanh Phó chủ tịch HĐND xã Thành viên; 

5.Bà: Nguyễn Thị Liên UBMTTQ Việt Nam, 

HLHPN 

Thành viên; 

6.Ông: Vũ Hùng Xuân Phó chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam, là chủ tịch hội 

ND 

Thành viên 

7.Ông: Nguyễn Văn Hiệp Phó chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam xã,  Bí thư đoàn 

thanh niên 

Thành viên; 

8.Ông: Lê Văn Hưng ĐUV, Phó chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam xã,  

là Bí thư Đoàn xã 

Thành viên; 

Điều 2. Thành lập tổ giúp việc cho ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn xã Hoạt Giang (sau đây gọi 

tắt là tổ giúp việc) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Lê Duy Hoàng Trưởng phòng Kinh tế Tổ trưởng; 

2. Bà: Phạm Thị Tình Phó phòng Văn Hóa Tổ phó; 

3.Ông: Đào Tiến Dũng Phó chánh văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Thành viên; 

4.Bà: Nguyễn Thị Hương Công chức HĐND Thành viên; 

5.Ông: Hoàng Minh Giáp Công chức Văn phòng 

HĐND và UBND 

Thành viên; 

6.Ông: Đỗ Xuân Bình Công chức phòng Văn 

hóa 

Thành viên; 

7.Bà: Nguyễn Thị Bích Công chức TT 

HVHCC 

Thành viên; 

8. Bà: Phạm Thị Quế CC Phòng Kinh tế Thành viên; 

9. Bà: Đinh Thị Thư Hà CC phòng Văn hóa Thành viên; 

10.Ông: Trương Cảnh Phương Trưởng trạm y tế Thành viên; 
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 Hoạt Giang  

11. Ông: Nguyễn Văn Hiền Trưởng trạm y tế  

Yên Dương 

 Thành viên; 

12. Bà: Mai Thị Thanh CC Phòng Kinh tế Thành viên; 

13.Ông:Nguyễn Hoàng Phương CC Phòng Kinh tế Thành viên; 

14.Ông: Dương Thế Phương CC Phòng Kinh tế Thành viên; 

15.Ông: Lê Văn Hợp CC Phòng Kinh tế Thành viên; 

16.Bà: Lý Thị Ngọc Lan CC Phòng Kinh tế Thành viên; 

17.Ông: Lê Minh Đức CC Phòng Kinh tế Thành viên. 

18.Bà: Lê Thị Luyền CC phòng Văn Hóa Thành viên; 

19.Bà: Hán Thị Tâm CC phòng Văn Hóa Thành viên; 

*Mời các ông, bà có tên sau tham gia Tổ giúp việc cho ban chỉ đạo:  

1.Ông: Trương Văn Thế Phó chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy 

Thành viên 

2.Bà: Lê Thị Bảy Chuyên viên ban xây dựng 

Đảng 

Thành viên 

3.Bà: Mai Thị Thắm Chuyên viên VP.MTTQ Thành viên 

4.Ông: Nguyễn Hữu Tuân Chuyên viên VP.MTTQ Thành viên 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho ban chỉ đạo 

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức 

sống trung bình và người lao động có thu nhập thấp trong năm 2025 và giai đoạn 

2026 - 2030. 

2. Tổ chức hướng dẫn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và người lao động có thu nhập thấp 

trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. 

3. Chỉ đạo, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và người 

lao động có thu nhập thấp, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực 

hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND xã những vấn đề có 

liên quan trong quá trình điều tra, rà soát tại đơn vị. 

4. Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc: Theo phụ lục kèm 

theo Quyết định này và thực hiện các nhiệm vụ khác khi trưởng ban, phó trưởng 

ban điều động. 

5.Thành viên tổ giúp việc cho ban chỉ đạo, ngoài thực hiện nhiệm vụ theo 

sự phân công của trưởng ban, phó trưởng ban chỉ đạo, còn thực hiện nhiệm vụ 

theo phân công, chỉ đạo của đ/c thành viên BCĐ xã tại thôn đó. 

6. Được hưởng các chế độ theo quy định (nếu có). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết 
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định số 902/QĐ – UBND ngày 24/11/2025 của UBND xã Hoạt Giang. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:  

- Như Điều 3 QĐ; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c); 

- Đảng ủy xã Hoạt Giang (b/c); 

- Các Ban xây dựng Đảng; 

- UBMTTQ xã Hoạt Giang; 

- Lưu: VT, KT. 

               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

        Phùng Tiến Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH 

CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, TỔ GIÚP VIỆC  

(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND  ngày     tháng 11 năm 2025 

 của UBND xã Hoạt Giang) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ, đơn vị 

được phân công 

1.  Ông: Phùng Tiến Dũng 

Trưởng ban 

chỉ đạo 

 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước 

Đảng ủy, HĐND và cấp trên về công tác 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình và 

người lao động có thu nhập thấp năm 

2025 và giai đoạn 2026 – 2030 trên địa 

bàn xã. 

2.  Bà: Đoàn Thị Hương 
Phó ban  chỉ 

đạo  

Chủ trì và điều hành hoạt động chung 

của BCĐ khi Trưởng BCĐ vắng mặt 

hoặc được Trưởng BCĐ uỷ quyền. Giúp 

Trưởng BCĐ xử lý, giải quyết các công 

việc thường xuyên của BCĐ. 

Chỉ đạo Tổ giúp việc thực hiện tốt nhiệm 

vụ trong các đợt điều tra, rà soát. 

3.  Ông:Nguyễn Thế Phương 
Phó ban 

 

Giúp trưởng BCĐ thực hiện công tác 

lãnh, chỉ đạo ở lĩnh vực được phân công. 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thôn Thổ 

Khối, thôn Thịnh Vinh 

4.  Ông: Lê Duy Hoàng 
Thành viên  

 

Chủ động tham mưu, đề xuất với Trưởng 

Ban Chỉ đạo những giải pháp lãnh đạo để 

hoàn thành kế hoạch đề ra. Tham mưu 

báo cáo theo quy định. 

5.  Ông: Mã Văn Hoạch 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

Thôn Thanh Ngoại, thôn Thanh Nội, 

thôn Vân Hưng 

6.  Ông: Hoàng Văn Thanh 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

Thôn Trung Chính, thôn Vân Thu 

7.  Ông: Đặng Văn Khương 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

Thôn Vân Xá, thôn Đoài Thôn 

8.  Bà: Nguyễn Thị Liên 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

thôn Vân Yên, thôn Vân Điền 

9.  Ông: Vũ Hùng Xuân 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

thôn Yên Giang, thôn Vân Cẩm 

10.  Ông: Nguyễn Văn Hiệp 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

thôn Ngọc Sơn, thôn Yên Xá 

11.  Ông: Lê Văn Hưng 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

thôn Trung Tâm,  thôn Vân Trụ 

12.  Bà: Vũ Thị Hoa 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

thôn Cao Lũng 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ, đơn vị 

được phân công 

13.  Ông: Đinh Văn Huynh 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

thôn Đông Trung, thôn Đông Thôn 

14.  Ông: Nguyễn Văn Hải 
Thành viên 

 

Đảm bảo công tác ANTT, phụ trách việc 

xác định nhân, hộ khẩu từng thôn, từng 

hộ trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát và hỗ 

trợ các thôn trong việc xác minh thông 

tin thành viên hộ 

15.  Bà: Mai Thị Dung 
Thành viên 

 

Cung cấp thông tin Y tế liên quan đến 

các thành viên trong hộ gia đình, đặc biệt 

là các thông tin về sức khỏe, bệnh tật, ốm 

đau, tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng lao động, sản 

xuất của các thành viên hộ gia đình trên 

khu vực xã 

16.  Ông:Trương Cảnh Phương 
Thành viên 

 

Cung cấp thông tin Y tế liên quan đến 

các thành viên trong hộ gia đình, đặc biệt 

là các thông tin về sức khỏe, bệnh tật, ốm 

đau, tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng lao động, sản 

xuất của các thành viên hộ gia đình trên 

khu vực xã Hoạt Giang cũ. 

17.  Ông: Nguyễn Văn Hiền 
Thành viên 

 

Cung cấp thông tin Y tế liên quan đến 

các thành viên trong hộ gia đình, đặc biệt 

là các thông tin về sức khỏe, bệnh tật, ốm 

đau, tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng lao động, sản 

xuất của các thành viên hộ gia đình trên 

khu vực xã Yên Dương cũ 

18.  Bà: Hoàng Thị Hải Yến 
Thành viên 

 

 

Thực hiện công tác thông tin tuyên 

truyền 

19.  Bà: Đinh Thị Thư Hà 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 

Thôn Vân Trụ, Vân Cẩm, Vân Điền ghi 

phiếu điều tra và tổng hợp phiếu điều tra 

20.  Bà: Phạm Thị Tình 
Tổ phó 

 

Hướng dẫn cách ghi phiếu, kiểm tra tính 

lô rích, tổng hợp phiếu điều tra của các 

hộ thuộc khu vực xã Yên Dương và xã 

Hà Bình cũ. 

21.  Bà: Mai Thị Thanh 
Thành viên 

 

Hướng dẫn cách ghi phiếu, kiểm tra tính 

lô rích, tổng hợp phiếu điều tra của các 

hộ thuộc khu vực xã Hà Bình cũ, Hà Vân 

cũ. Hỗ trợ thôn Vân Yên ghi phiếu điều 

tra. Tổng hợp, báo cáo và tham mưu các 

văn bản trong quá trình điều tra 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ, đơn vị 

được phân công 

22.  Bà: Lê Thị Bảy 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 

Thôn Xuân Áng, thôn Nôi Thượng và 

tổng hợp phiếu điều tra 

23.  Ông: Đào Tiến Dũng  
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ thôn 

Đoài Thôn, Thịnh Vinh ghi phiếu điều 

tra và tổng hợp phiếu điều tra 

24.  Ông: Trương Văn Thế 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 

Thôn Thanh Ngoại, thôn Thanh Nội, 

thôn Vân Hưng ghi phiếu điều tra và 

tổng hợp phiếu điều tra 

25.  Bà: Nguyễn Thị Hương 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 

Thôn Trung Chính, thôn Trung Tâm ghi 

phiếu điều tra và tổng hợp phiếu điều tra 

26.  Ông: Hoàng Minh Giáp 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 

Thôn Cao Lũng, Thổ Khối, Thôn ghi 

phiếu điều tra và tổng hợp phiếu điều tra 

27.  Bà: Mai Thị Thắm 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ thôn 

Vân Xá, thôn Vân Thu ghi phiếu điều tra 

và tổng hợp phiếu điều tra 

28.  Ông: Nguyễn Hữu Tuân 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ thôn 

Đông Trung ghi phiếu điều tra và tổng 

hợp phiếu điều tra 

29.  Ông: Đỗ Xuân Bình 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ thôn 

Đông Thôn ghi phiếu điều tra và tổng 

hợp phiếu điều tra 

30.  Bà: Hán Thị Tâm 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Thôn Xuân 

Áng, thôn Nội Thượng 

31.  Bà: Lê Thị Luyền Thành viên 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ thôn 

Yên Xá ghi phiếu điều tra và tổng hợp 

phiếu điều tra 

32.  Bà: Nguyễn Thị Bích 
Thành viên 

 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ thôn 

Ngọc Sơn ghi phiếu điều tra và tổng hợp 

phiếu điều tra 

33.  
Các đ/c thành viên BCĐ thực hiện các nhiệm vụ khác khi trưởng ban, phó trưởng 

ban phân công.  
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